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Tuần 14 
                                                                           Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 20... 

 

Tiết 1: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 56. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 56. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 56, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 56 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 56.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

--------------------------------------------------------------- 

 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố các phép tính trừ trong phạm vi 8. 

 - Biết so sánh và điền dấu > , <, =. 

B. Nội dung: 

- GV đọc cho HS làm bảng con các phép tính sau: 

                         8 - 4 =                  8 - 1 =     

                         8 - 3 =                  8 - 6 = 

                         8 - 0 =                  8 - 2 = 

- HS lần lượt làm bảng con và đọc lại. 

- Gv yêu cầu HS điền dấu vào các phép tính sau:  

        7 … 4 - 3            5 … 2 + 2             8 … 8 – 2             8 … 8 – 3  

        8 … 8 - 2            7 … 8 – 0             7 … 4 – 3              5 … 4 + 1    

……………………………………………….. 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: quả chuông, nhà trường, rau muống , luống 

cày theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 
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.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

……………………………………………………………………………………….. 

                                                                          Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 20... 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 58. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 58 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 58.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 58, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 58 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 58.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

……………………………………………………………. 

 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết làm các phép tính trừ 

trong phàm vi 8 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết nhớ lại các phép tính trừ 

trong phàm vi 8 để làm bài tập 
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B. Nội dung: 

- HS làm bảng con các phép tính sau:  

  8 - 6 =          8 - 2 =         8 - 3 =     

  8 - 1 =          8 - 5 =         8 - 4 = 

- HS nhớ lại các phép tính cộng trong 

phạm vi 8 để ghi vào bảng con và đọc 

lại. 

- HS điền số vào chỗ trống 

 8 = 5 + …             8 = 1 = … 

 8 = 3 + …             8 = 2 = … 

  
                                               Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Kính yêu thầy cô giáo 

(giáo dục môi trường) 
A. Mục tiêu: 

 - HS  có ý thức bảo vệ môi trường xanh- sạch - dẹp. 

B.Nội dung: 

- GV cho hs quan sát cảnh quan môi trường và trả lời câu hỏi. 

? Em thấy môi trường ở đây có sạch sẽ không  

? Muốn cho môi trường xanh- sạch - đẹp em phải làm gì 

? Muốn cho cây cối xanh tốt ta phải làm gì 

? Em đã làm gì để cảnh quan môi trường xanh- sạch -đẹp 

……………………………………………………………………………………….. 

Tuần 15 
                                                                             Thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 20... 

 

Tiết 1: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 61. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 61. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 61, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 61 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 61.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố các phép tính trừ trong phạm vi 9. 

 - Biết so sánh và điền dấu > , <, =. 

B. Nội dung: 

- GV đọc cho HS làm bảng con các phép tính sau: 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 

hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                      

                         9 - 4 =                  9 - 1 =     

                         9 - 3 =                  9 - 6 = 

                         9 - 0 =                  9 - 2 = 

- HS lần lượt làm bảng con và đọc lại. 

- Gv yêu cầu HS điền dấu vào các phép tính sau:  

        7 … 4 - 3            5 … 2 + 2             9 … 9 – 2             9 … 9 – 3  

        8 … 9 - 2            7 … 9 – 0             7 … 9 – 5             5 … 9 + 0    

……………………………………………….. 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: bình minh, nhà rông, chòm râu, tráI cam, 

đom đóm theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Thứ năm ngày 25 tnáng 11 măm20... 

 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu Bồi dưỡng HS khá giỏi 
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A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 63. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 63 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 63.    

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 63, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 63 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 63.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS nhớ được các công thức trừ trong phạm vi 10. 

B. Nội dung: 

- GV yêu cầu Hs làm bảng con các phép tính sau:  

10 - 1 =                    10 - 7 =                     10 - 3 =                        10 - 6 =  

- HS lần lượt đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 10.  

  

…………………………………………………… 

Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn 

  
A. Mục tiêu: 

 - HS có ý thức tham gi văn nghệ, kể chuyện về Bác. 

B.Nội dung: 

- GV hướng dẫn hs tập văn nghệ hoặc kể chuyện về Bác 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 20... 

 

 Tiết 1: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 64. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 64 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 64.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 64, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 64 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 64.  
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- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học trong bài 64.   

---------------------------------------------------------------- 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết làm các phép tính cộng 

trong phàm vi 10 

 

B. Nội dung: 

- HS làm bảng con các phép tính sau:  

  4 + 6 =          8 + 2 =         7 + 3 =     

  9 + 1 =          5 + 5 =         6 + 4 = 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết nhớ lại các phép tính 

cộng trong phàm vi 10 để làm bài tập 

 

- HS nhớ lại các phép tính cộng trong 

phạm vi 10 để ghi vào bảng con và đọc 

lại. 

- HS điền số vào chỗ trống 

 10 = 5 + …             10 = 1 + … 

 10 = 3 + …             10 = 2 + … 

--------------------------------------------------------------- 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: nuôi tằm, tăm tre, đỏ thắm, mầm non, con 

tôm, đống rơm theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 
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thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

Tuần 16 
                                                                              Thứ ba ngày 30 tháng 11năm 20... 

 

Tiết 1: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 64. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 64. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 64, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 64 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 61.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

---------------------------------------------------------------------- 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố các phép tính trừ trong phạm vi 10. 

 - Biết so sánh và điền dấu > , <, =. 

B. Nội dung: 

- GV đọc cho HS làm bảng con các phép tính sau: 

                         10 - 4 =                  10 - 1 =     

                         10 - 3 =                  10 - 6 = 

                         10 - 0 =                  10 - 2 = 

- HS lần lượt làm bảng con và đọc lại. 

- Gv yêu cầu HS điền dấu vào các phép tính sau:  

        9 … 4 - 3              5 … 2 + 2             10 … 9 – 2             10 … 10 – 3  

        8 … 10 - 2            7 … 10 – 0             7 … 9 – 5             5 … 10 + 0    

……………………………………………….. 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: con tem, trẻ em, sao đêm, con nhím, mũm 

mĩm theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 
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1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 20... 

 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 64. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 64 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 64.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 64, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 64 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 64.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

---------------------------------------------------------------- 

 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 
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- Giúp HS  làm và nhớ được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. 

B. Nội dung: 

- HS  làm bảng con các phép tính sau:  

 9  + 1 =                          6 + 4 =                          7 +  3 =                          5 +  5 = 

 8 +  2 =                          4 + 6 =                          3 +  7 =                          1 +  9 = 

10 – 1 =                         10 – 3 =                         10 – 5 =                         10 – 7 =        

10 – 2 =                         10 – 4 =                         10 – 6 =                         10 – 8 =            

- HS đọc lại các phép tính trên. 

--------------------------------------------------------------- 

 

                                              Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn 

  
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh hiểu biết về ngày quốc phòng toàn dân. 

B.Nội dung: 

- GV kể cho học sinh nghe về những tấm ghương tiêu biểu dũng cảm bảo vệ tổ quốc, 

bảo vệ nèn độc lập tự do ngày hôm nay. ý trí quyết tâm đánh giặc của quân và dân ta 

ngày xưa. 

………………………......................................................…………………………….. 

 

Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 20...  

 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 65. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 65 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 65.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 65, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 65 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 65.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

------------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  làm và nhớ được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. 

B. Nội dung: 

- HS  làm bảng con các phép tính sau:  
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 9  + 1 =                          6 + 4 =                          7 +  3 =                          5 +  5 = 

 8 +  2 =                          4 + 6 =                          3 +  7 =                          1 +  9 = 

10 – 1 =                         10 – 3 =                         10 – 5 =                         10 – 7 =        

10 – 2 =                         10 – 4 =                         10 – 6 =                         10 – 8 =            

- HS đọc lại các phép tính trên. 

………………………………………………….. 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: sáng sớm, mùi thơm, tới trường, tría chín 

theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

Tuần 17 
                                                                               Thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 20... 

Tiết 1: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 70. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 70, tìm được các 
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B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 70. 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 70 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 70.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. 

 - Biết so sánh và điền dấu > , <, =. 

B. Nội dung: 

- GV đọc cho HS làm bảng con các phép tính sau: 

 10 - 1 =                         10 - 7 =                          10 - 3 =                          10 - 6 =  

 9  + 1 =                          6 + 4 =                          7 +  3 =                          5 +  5 = 

 8 +  2 =                          4 + 6 =                          3 +  7 =                          1 +  9 = 

- HS lần lượt làm bảng con và đọc lại. 

- Gv yêu cầu HS điền dấu vào các phép tính sau:  

        9 … 4 - 3              5 … 2 + 2             10 … 9 – 2             10 … 10 – 3  

        8 … 10 - 2            7 … 10 – 0             7 … 9 – 5             5 … 10 + 0    

……………………………………………….. 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: dừa xiêm, yếm dãi, quý hiếm, thanh kiếm, 

điểm mười theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 
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- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 20... 

 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 71. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 71 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 71.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 71 tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 71 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 71.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  làm và nhớ được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10. 

B. Nội dung: 

- HS  làm bảng con các phép tính sau:  

 9  + 1 =                          6 + 4 =                          7 +  3 =                          5 +  5 = 

 8 +  2 =                          4 + 6 =                          3 +  7 =                          1 +  9 = 

10 – 1 =                         10 – 3 =                         10 – 5 =                         10 – 7 =        

10 – 2 =                         10 – 4 =                         10 – 6 =                         10 – 8 =            

- HS đọc lại các phép tính trên. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn 

  
A. Mục tiêu: 
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  - Giúp học sinh hiểu biết về ngày quốc phòng toàn dân. 

B.Nội dung: 

          - GV tổ chức hội vui học tập chào mừng ngày quốc phòng toàn dân. 

……………………………………………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 20... 

 

Tiết 1: Tiếng việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: hai vần, đọc 

được các tiếng từ trong bài 72. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 72 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, 

tiếng, câu ứng dụng từ trong bài 72.    

  

  

 

 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 72, tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 72 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 72.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học trong bài 72.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết làm các phép tính cộng, 

trừ trong phàm vi 10 

 

B. Nội dung: 

- HS làm bảng con các phép tính sau:  

  4 + 6 =          8 + 2 =         7 + 3 =     

  9 + 1 =          5 + 5 =         6 + 4 = 

10 – 7 =         10 – 6 =       10 – 4 =   

10 – 2 =         10 – 8 =       10 – 5 =           

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết nhớ lại các phép tính 

cộng, trừ trong phàm vi 10 để làm bài 

tập 

 

- HS nhớ lại các phép tính cộng, trừ 

trong phạm vi 10 để ghi vào bảng con 

và đọc lại. 

- HS điền số vào chỗ trống 

 10 = 5 + …             10 = 1 + … 

 10 = 6 + …             10 = 2 + … 

 10 = 7 + …             10 = 3 + …              

 10 = 8 + …             10 = 4 + …              

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: ao chuôm, cháy đượm, vườn ươm, đàn 

bướm, ong bướm, nhuộm vải theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các 

nét. 
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 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

Tuần 18 
 

Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 20... 

 

Tiết 1: Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được hai vần mới và 

đọc được các tiếng trong bài 73. 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn tiếng, từ mới 

trong bài 73. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được vần mới và các  

tiếng, từ mới trong bài 73, tìm được các 

tiếng, từ ngoài bài có vần mới học trong 

bài.   

 

- HS  nghe GV đọc: tiếng , từ mới trong 

bài 73 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 73.  

- HS tìm tiếng ngoài bài có vần mới học. 

----------------------------------------------------------------------- 
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Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS có khái niệm ban đầu về điểm, đoạn thẳng 

B. Nội dung: 

- GV vẽ một vài điểm, đoàn thẳng lên bảng cho học sinh đọc tên 

         A                                                      B                    H.                E. 
 

 

         C                                                      D               C.                    A.                      
……………………………………………….. 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: lưỡi liềm, xâu kim, nhóm lửa, bánh ngọt, 

bãI cát, tráI nhót, tiếng hót theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 
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Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 20...  

 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 74. 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 74 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 74.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 74 tìm được tiếng 

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 74 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 74.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

………………………………………………….. 

 

Tiết 2: Toán 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết đo độ dài của một số đoạn thẳng. 

B. Nội dung: 

- GV vẽ một số đoạn thẳng lên bảng yêu cầu học sinh đo và đọc số đo đó  

 

  

………………………………………………….. 

 
                                               Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn 

  
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh hiểu biết về ngày quốc phòng toàn dân. 

B.Nội dung: 

- GV tổ chức hội vui học tập chào mừng ngày quốc phòng toàn dân 

…………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 20...  

 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc viết được: các vần và đọc 

được các tiếng trong bài 75. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc viết được các vần và các  

tiếng, từ mới trong bài 75 tìm được tiếng 
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B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc hai vần mới trong 

bài 75 sau đó ghi vào bảng con. 

- HS  đánh vần -  đọc trơn các vần, tiếng  

từ trong bài 75.    

từ có vần mới vừa học. 

 

- HS  nghe GV đọc: các vần, tiếng trong 

bài 75 để ghi vào vở. 

- HS  đọc trơn tiếng, từ, câu ứng dụng 

trong bài 75.  

- HS tìm tiếng từ ngoài bài có vần mới 

học.   

 

……………………………………………….. 

 

Tiết 2: Toán 

  

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS  biết làm các phép tính cộng, 

trừ trong phàm vi 10 

 

B. Nội dung: 

- HS làm bảng con các phép tính sau:  

  4 + 6 =          8 + 2 =         7 + 3 =     

  9 + 1 =          5 + 5 =         6 + 4 = 

10 – 7 =         10 – 6 =       10 – 4 =   

10 – 2 =         10 – 8 =       10 – 5 =           

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS biết nhớ lại các phép tính 

cộng, trừ trong phàm vi 10 để làm bài 

tập 

 

- HS nhớ lại các phép tính cộng, trừ 

trong phạm vi 10 để ghi vào bảng con 

và đọc lại. 

- HS điền số vào chỗ trống 

 10 = 5 + …             10 = 1 + … 

 10 = 6 + …             10 = 2 + … 

 10 = 7 + …             10 = 3 + …              

 10 = 8 + …             10 = 4 + …              

----------------------------------------------------------------- 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp các tiếng: rửa mặt, đôI mắt, bắt tay, mật ong, quả ứt, 

xay bột, ngớt mưa theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 
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- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/

